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[bookmark: _GoBack]                                 I. NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
a. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP 
1. Nhà Lý sụp đổ
- Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đoạ.
- Kinh tế khủng hoảng, mất mùa, dân li tán.
- Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy, nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.
- Đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.
2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
Thái Thượng Hoàng
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Các Cơ Quan Chuyên Môn:Quốc sử viện, Thái y viện……
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- Nhận xét: Bộ máy Nhà nước được tổ chức quy cũ, chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương.
3. Pháp luật thời Trần
- Ban hành bộ luật Quốc triều hình luật.
 - Cơ quan pháp luật được tăng cường và hoàn thiện. Thẩm hình viện là cơ quan chuyên việc xét xử kiện cáo.
*LUYỆN TẬP
Câu 1: Nhà Trần thành lập thời gian nào?
A. Năm 1226                B. Năm 1227                 C. Năm 1228                D. Năm 1229
Câu 2: Vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Lý là ai?
A. Lý Thánh Tông        B. Lý Nhân Tông          C. Lý Chiêu Hoàng     D. Lý Công Uẩn
Câu 3: Nhà Trần ban hành bộ luật nào để củng cố pháp luật?
A. Luật Hồng Đức       B. Quốc triều hình luật   C. Luật hình thư         D. Luật Gia Long
Câu 4: Quân đội thời Trần gồm những bộ phận nào?
A. Cấm quân và quân ở các địa phương               B. Quân tinh nhuệ
C. Quân địa phương                                              D. Quân triều đình
DẶN DÒ: 
- HS nắm nội dung mục  I. NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
- Đọc trước mục II. NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 b. NHÀ TRẦN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng
- Gồm: cấm quân và quân ở các lộ
- Chính sách ''ngụ binh ư nông '' 
- Chủ trương ''quân cốt tinh không cốt đông''
 + Tổ chức: học tập binh pháp, luyện tập võ nghệ…
 + Củng cố quốc phòng: bố trí tướng giỏi, đóng quân nơi hiểm yếu, nhất là biên giới phía Bắc
2. Phục hồi và phát triển kinh tế
- Nông nghiệp: 
+ Khai hoang, đắp đê, nạo vét kênh mương.
+ Đặt chức quan Hà đê sứ chuyên lo về nông nghiệp.
- Thủ công nghiệp:
+ Xưởng thủ công nhà nước và nhân được phục hồi.
+ Phát triển các nghề: gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng, làm giấy...sản phẩm có chất lượng cao.
- Thương nghiệp:
+ Chợ mọc lên nhiều, xuất hiện nhiều cảng mới: Hội Thống, Hội Triều..
+ Thăng Long 61 phố phường
*LUYỆN TẬP
Câu 1: Quân đội thời Trần được tuyển chọn theo chủ trương nào?
A. Quân đội đông, mạnh
B. Quân cốt tinh nhuệ không cốt đông
C. Quân vừa đông vừa tinh nhuệ
D. Quân văn võ song toàn
Câu 2: Thời Trần chức quan nào trông coi việc đắp đê?
A. Đồn điền sứ
B. Khuyến nông sứ
C. Hà đê sứ
D. Không có chức quan nào
Câu 3: Các loại quân dưới thời nhà Trần?
A. Cấm quân 
B. Quân địa phương và quân ở các phủ, lộ
C. Cấm quân và quân địa phương
D. Quân địa phương
Câu 4: Điểm giống nhau về cơ cấu tổ chức bộ máy quan lại thời Trần với thời Lý
A. Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền
B. Đứng đầu nhà nước là vua và Thái thượng hoàng
C. Đều có chức Hà đê sứ
D. Giúp việc cho vua có quan đại thần, quan văn. quan võ
Câu 5: Việc nhà Trần khôi phục và phát triển kinh tế có tác dụng như thế nào đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước?
A. Đất nước đổi mới
B. Quân đội và lực lượng quốc phòng phát triển
C. Kinh tế nhanh chóng phục hồi, nhân dân tin tưởng vào nhà nước thời Trần
D. Làm giàu cho vua, quan lại và địa chủ
DẶN DÒ: 
-   HS đọc bài 14. BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN THẾ KỈ XIII.
- Dựa vào hình 29 trang 55 SGK, em hãy viết đoạn văn ngắn miêu tả về quân đội Mông Cổ.




